
Ghi chú: Học phí học lần đầu/học lại: 281.000 đ/tín chỉ

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Môn học Số TC

Hình thức 

học theo 

QĐ đã ban 

hành

Mức thu 

cũ (đ)

Mức thu 

mới (đ)

Lí do điều 

chỉnh/bổ sung

1 13020294 Phan Hoài Nam 27/12/1995 Đồ án tốt nghiệp 10 0 2,810,000 Học lại

2 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 0 843,000 Học lại

3 13020466 Cao Đắc Trường 27/01/1995 Toán học rời rạc 4 0 1,124,000 Học lại

4 14020417 Nguyễn Tuấn Thành 19/01/1996 Thực tập chuyên ngành 3 0 843,000 ĐK lần đầu

5 15022869 Khương Tuấn Dũng  31/10/1996 Thực tập chuyên ngành 3 0 843,000 ĐK lần đầu

6 16021332 Nguyễn Trường Sơn 18/01/1998 Thực tập chuyên ngành 3 0 843,000 ĐK lần đầu

7 16021878 Hoàng Đình Nam 12/04/1998 Thực tập chuyên ngành 3 0 843,000 ĐK lần đầu

8 17020691 Dương Minh Đức 30/10/1997 Kỹ năng bổ trợ 3 0 843,000 ĐK lần đầu

9 19020392 Vũ Văn Phong  07/03/2001 Tiếng Nhật 1A 3 0 843,000 ĐK lần đầu

10 19020627 Nguyễn Văn Thành   08/11/2001 Bóng chuyền hơi 1 Lần đầu 281,000 0 Hủy môn học

9,835,000Tổng thu theo quyết định: 

Bằng chữ: Chín triệu, tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng./.
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